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KẾ HOẠCH 
BỘ MÔN HÓA HỌC
Năm học 2020 – 2021
Căn cứ Chỉ thị số 666/CT-BGDĐT ngày 24 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020 - 2021 của ngành Giáo dục;
Công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học cấp trung học cơ sở;
Căn cứ Kế hoạch số 3232/GDĐT-TrH ngày 01 tháng 10 năm 2020 về hướng dẫn thực hiện kế hoạch giáo dục và kiểm tra đánh giá học sinh năm học 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Kế hoạch số 20/GDĐT ngày 21 tháng 9 năm 2020 của phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Thạnh về hướng dẫn nhiệm vụ và phương hướng năm học 2020 - 2021;


Căn cứ Kế hoạch số 23/KH-GDĐT ngày 21 tháng 9 năm 2020 của phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Thạnh về xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục Trung học cơ sở năm học 2020 - 2021;


Căn cứ Kế hoạch số 123/KH-NVB ngày 22 tháng 9 năm 2020 của trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Bé về xây dựng phương hướng nhiệm vụ năm học 2020 - 2021;

Căn cứ Kế hoạch số 124/KH-NVB ngày 22 tháng 9 năm 2020 của trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Bé về thực hiện nhiệm vụ ngành giáo dục Trung học cơ sở năm học 2020 – 2021;
Căn cứ Kế hoạch số    /KH-BMHH ngày   tháng   năm 2020 của phòng Giáo dục và Đào tạo quận Bình Thạnh về thực hiện nhiệm vụ bộ môn năm học 2020 – 2021,
Căn cứ tình hình thực tế, bộ môn hóa học trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Bé xây dựng kế hoạch bộ môn năm học 2020 - 2021 như sau:

A. Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 – 2020: 
1. Về việc thực hiện chương trình:


- Tổ chức họp bộ môn đầu năm học để tổng kết và triển khai nhiệm vụ năm học.


- Tổ chức thao giảng cấp Quận cho giáo viên tham dự để nâng cao tay nghề.Trường nhận nhiệm vụ thao giảng trong tháng 10 giáo viên thực hiện Phạm Nguyễn Công Danh 

- Thực hiện đúng yêu cầu bộ môn và hướng dẫn phân phối chương trình mới của bộ (giảm tải, kiến thức, kỹ năng, lý thuyết kết hợp với thực hành).


- Dạy đủ, đúng chương trình, không cắt xén, dồn tiết, chú ý khắc sâu kiến thức, dạy tinh giản vững chắc. (Dạy theo chương trình giảm tải của BGD & ĐT do dịch Covid 19)
2.  Về đổi mới phương pháp dạy học:


- Đổi mới phương pháp dạy học: Cải tiến phương pháp dạy học, sử dụng phương pháp dạy học tích cực, phát huy tính tích cực sáng tạo, chủ động của học sinh. Coi trọng việc hướng dẫn học sinh tự học, tự nghiên cứu qua sách giáo khoa và tăng cường sử dụng thiết bị dạy học, bảo đảm yêu cầu thực hành, bám sát chuẩn kiến thức và các kĩ năng qui định trong chương trình. Trong thời gian dịch Covid 19 giáo viên dạy trưc tuyến theo yêu cầu của BGD & ĐT, bỏ các tiết thực hành.
- Trước dịch Covid 19, chống dạy chay, tận dụng các đồ dùng dạy học, hóa chất sẵn có hoặc mua sắm thêm những dụng cụ, hoá chất cần thiết để thí nghiệm chứng minh, thí nghiệm thực hành và thí nghiệm kiểm chứng. 
- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn liên trường, sinh hoạt chuyên môn toàn quận 1 lần/tháng, kết quả là giáo viên trao đổi kinh nghiệm với nhau nhiều hơn về phương pháp giảng dạy cũng như những vấn đề còn chưa quan tâm, vướng mắc cần tháo gỡ, thống nhất được những trọng tâm của bài dạy và cách thức dạy thực hành thí nghiệm, thống nhất trọng tâm và nội dung kiểm tra 1 tiết, học kỳ. Trong thời gian dịch Covid 19 họp trực tuyến để thông báo tình hình dạy học trực tuyến.
- Tổ nhóm tham dự được   3/4 chuyên đề đã đưa ra.

- Đổi mới hình thức kiểm tra đánh giá học sinh, kết hợp trắc nghiệm tự luận và trắc nghiệm khách quan đối với đề kiểm tra 15 phút và một tiết, đổi mới cách ra đề kiểm tra, đòi hỏi người học phải hiểu bài, vận dụng được kiến thức, chống học vẹt, học thuộc lòng máy móc, do dịch Covid 19 nên các trường tự ra đề kiểm tra HKII.
3. Kết quả:

- Đạt kết quả chất lượng bộ môn cao toàn thể học sinh khối 8,9 đều lên lớp có 3 HS lớp 8 thi lại lên 2 hs ở lại 1 hs 
* Những tồn tại, hạn chế:
- Đồ dùng dạy học, hóa chất phục vụ cho việc dạy và học chưa bảo đảm chất lượng, một số   hóa chất quá lâu năm nên kết quả không chính xác.
- Vẫn còn 1 hs ở lại lớp do môn hóa 
B. Phương hướng nhiệm vụ năm học 2020 – 2021:
- Thực hiện dạy học và kiểm tra đánh giá kết quả học tập theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

- Tiếp tục thực hiện đúng chương trình đổi mới của bộ. (bám sát chương trình giảm tải của BGD & ĐT)
- Tiếp tục thực hiện giảng dạy bộ môn theo chuẩn kiến thức kỹ năng mà Bộ đã hướng dẫn.

- Tập trung giảng dạy theo phương pháp bàn tay nặn bột, dạy theo dự án và dạy học tích hợp.

- Thực hiện giảng dạy bộ môn theo sự điều chỉnh nội dung dạy học theo hướng tinh giản mà Bộ hướng dẫn trong năm học mới.

- Đổi mới phương pháp dạy học: Sử dụng phương pháp dạy học tích cực, phát huy tính tích cực sáng tạo, chủ động của học sinh. Coi trọng việc hướng dẫn học sinh tự học, tự nghiên cứu qua sách giáo khoa và tăng cường sử dụng thiết bị dạy học, bảo đảm yêu cầu thực hành.

- Đổi mới hình thức kiểm tra đánh giá học sinh, kết hợp trắc nghiệm tự luận và trắc nghiệm khách quan, đổi mới cách ra đề kiểm tra, đòi hỏi người học phải hiểu bài, vận dụng được kiến thức, chống học vẹt, học thuộc lòng máy móc.

- Chú ý rèn những kỹ năng cơ bản cho học sinh, áp dụng những kiến thức đã học để giải thích những hiện tượng, những ứng dụng của Hoá học trong kỹ thuật và đời sống thường ngày.

- Thực hiện các chuyên đề stem, có thao giảng minh hoạ để cải tiến phương pháp dạy học, phát huy năng lực sáng tạo của học sinh.

- Xóa bỏ các tiết dạy chay, không có đồ dùng dạy học, thí nghiệm, đọc chép….

- Dự giờ thăm lớp 100% giáo viên mới về quận.

- Dạy bồi dưỡng cho học sinh thi học sinh giỏi 
- Sinh hoạt chuyên môn toàn quận 1 lần/tháng và sinh hoạt nhóm trường 2 lần /tháng  để thống nhất trọng tâm giảng dạy, kiểm tra một tiết, học kỳ, học sinh giỏi, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, những vấn đề cần thống nhất, giải quyết chung. (Nếu dịch Covid 19 còn diễn biến phức tạp sẽ họp trực tuyến)
I. Tình hình nhân sự:
	TT
	Họ và tên
	 Năm

Sinh
	Chức vụ
	Văn bằng
cao nhất
	Năm vào
Ngành
	Công tác
kiêm nhiệm
	Lớp giảng dạy


	ĐTDĐ

	1
	Phạm Hải Yến
	1981
	Giáo viên
	Đại học
	2003
	CN
	92,93,94,910

89,810,811,

813
	0774171280

	2
	Phạm Nguyễn Công Danh
	1990
	Giáo viên
	Đại học
	2012
	CN
	95,96,99,911

81,83,84,85


	0902678182

	3
	Trần Thành Đạt
	1993
	Giáo viên
	Đại học
	2014
	CN
	91,97,98,

86,87,88,812


	0933475972

	4
	Giang Thị Thu Hà
	1994
	Giáo viên
	Đại học
	2017
	Tổng phụ trách  
	82
	0377657436


- Số Giáo viên thiếu: không
- Số Giáo viên dư: không
- Số Giáo viên thỉnh giảng: không
3. Thuận lợi – Khó khăn:

+ Thuận lợi:

- Hầu hết GV đều đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn.
- Phong trào thi giáo viên giỏi được duy trì nhiều năm, có nhiều giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi, chiến sĩ thi đua cơ sở.
- PGD, Ban giám hiệu, đoàn thể kết hợp với hội phụ huynh học sinh tạo điều kiện tốt cho công tác dạy và học.
- Trường có đủ điều kiện cơ sở vật chất (phòng TN, máy chiếu, bảng tương tác, nối mạng internet) cũng như con người để thực hiện nhiệm vụ năm học.
+ Khó khăn:

Đối tượng học sinh: Một số học sinh
- Chưa xác định đúng động cơ và mục đích học tập, chưa thể hiện được ý thức phấn đấu vươn lên, chưa đầu tư thích đáng thời gian học ở nhà.
Hiểu biết khoa học tự nhiên và vận dụng vào thực tiễn còn yếu.
Đối tượng nhà trường, GV:
- Giáo viên còn khó khăn trong việc dạy học tích cực, dạy học theo chủ đề, vận dụng giải quyết các vấn đề thực tiễn.
II. Nhiệm vụ trọng tâm:

- Đẩy mạnh đổi mới căn bản toàn diện GDĐT, xây dựng kế hoạch giáo dục theo hướng chủ động, đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng.

- Thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo chương trình, kế hoạch giáo dục nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục.

- Từng bước đưa các chủ đề dạy học theo định hướng giáo dục STEM vào trường trung học phù hợp với đặc điểm và điều kiện Quận.

- Đổi mới phương thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, đạo đức của học sinh theo hướng phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của người học.
II. Biện pháp thực hiện:
1. Tổ chức dạy học
Thực hiện chương trình (theo Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 5/6/2006, CV 3280/BGDĐT-GDTrH 27/8/2020, 5842/BGDĐT-VP ngày 01/9/2011, Thông tư 26/TT-BGDĐT về sửa đổi bổ sung thông tư 58):
Tổ chức dạy học phân hoá phù hợp các đối tượng học sinh khác nhau; khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc
Thực hiện đúng kế hoạch 35 tuần thực học (học kỳ I: 18 tuần, học kỳ II: 17 tuần).

Đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình được Bộ GDĐT quy định, không dạy dồn, dạy trước chương trình. 

Có kế hoạch giảng dạy, giáo án đầy đủ. 
Thống nhất các điểm kiểm tra, đánh giá: 

-  Điểm kiểm tra, đánh giá thường xuyên (3 điểm): tính hệ số 1
Thống nhất 1 cột 15 phút  thực hành ở học kỳ 1 bài thực hành số 2, ở học kỳ 2 bài thực hành số 1 
1 cột miệng có thể cho nhiều hình thức vấn đáp , bài luận , đề án , 

1 cột làm bài tự luận  vô điểm 15 phút 

Ngoài ra trong quá trình học tại lớp trong mỗi tiết học nếu học sinh tích cực tham gia xây dựng bài ,  tham gia sữa bài tập , làm bài tập chạy hoặc xin giáo viên  trả bài cải thiện điểm nếu thực hiện tốt giáo viên sẽ cộng thêm  mỗi lần 1 điểm ngược lại nếu học sinh không làm bài , không viết bài , không thuộc bài do lười biếng giáo viên sẽ trừ bớt mỗi lần 1 điểm trong điểm kiểm tra thường xuyên 
-  Điểm kiểm tra, đánh giá giữa kì (1 điểm): tính hệ số 2 
ở học kỳ 1  tháng 11 : hóa 8 ( đến hết chủ đề   hóa trị ) hóa 9 ( hết  chủ đề  bazo )

ở học kỳ 2  tháng 3 : hóa 8 ( đến hết chủ đề  …….  ) hóa 9 ( hết  chủ đề   ……)
-  Điểm kiểm tra, đánh giá cuối kì (1 điểm): tính hệ số 3. 

Nếu có sự sắp xếp lại thì phải có sự thống nhất trong tổ chuyên môn, duyệt của Hiệu trưởng và phải đảm bảo chuẩn kiến thức kỹ năng.
2. Thực hiện việc đổi mới phương pháp dạy học:

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp giảng dạy và học tập, chuẩn bị điều kiện cho việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. 
Tích cực xây dựng các chủ đề dạy học, dạy học tích hợp để có thời lượng dành cho luyện tập, ôn tập, thực hành, tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo.
Tích cực triển khai công tác nghiên cứu khoa học đối với học sinh trung học; tăng cường tổ chức các hoạt động thực hành của học sinh.
Tiết thao giảng GV cần thể hiện đổi mới phương pháp, sử dụng các phương pháp dạy học tích cực, dạy học theo chủ đề, dự án ...
Sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy và học tập. 
3. Các hoạt động liên quan đến STEM, nghiên cứu khoa học, học thuật:
Tiếp tục triển khai các phương pháp dạy học: 
Phương pháp “Bàn tay nặn bột”.
Phương pháp dạy học theo chủ đề.

Phương pháp dạy học theo dự án.
Phương pháp dạy học nghiên cứu khoa học.
- Triển khai phương pháp giáo dục STEM (tinh thần giáo dục tích hợp giữa Khoa học - Công nghệ - Kĩ thuật - Toán Science - Technology - Engineering – Mathematic: STEM) phối hợp với những môn học liên quan.
4. Tổ chức các hoạt động chuyên đề ngoại khoá GD kỹ năng sống, trải nghiệm sáng tạo của bộ môn:
Xây dựng các chủ đề dạy học, gắn với thực tiễn cuộc sống.
Tăng cường các hoạt động ngoại khóa, thực hành, hoạt động trải nghiệm sáng tạo nhằm hướng cho các học sinh say mê, yêu thích môn hóa học.
Tổ chức dạy học tích hợp, dạy học liên môn, tiết học ngoài nhà trường.
Khuyến khích học sinh tham gia các kỳ thi nghiên cứu khoa học

5. Tổ chức các chuyên đề, thao giảng:

	S TT
	Tên chuyên đề/ thảo giảng
	Thời gian
	Địa điểm
	Cấp

(trường/quận/TP)
	Đối tượng tham dự

	1
	Chuyên đề I
	9 – 10/20 
	THCS LS 
	Quận
	GV Hóa

	2
	Chuyên đề II
	11 – 12/20 
	THCS HHT 
	Quận
	GV Hóa

	3
	Chuyên đề III
	1 – 2/21 
	THCS LVT
	Quận
	GV Hóa

	4
	Chuyên đề IV
	3 – 4/21  
	THCS ĐĐ 
	Quận
	GV Hóa


6. Công tác bồi dưỡng HS giỏi:

Thành lập đội tuyển tham dự các kỳ thi HSG, Olympic tháng 4 TPHCM. 

Trường đã xây dựng kế hoạch, nội dung, chư​ơng trình bồi d​ưỡng.
Phân công GV giảng dạy , lựa chọn ng​ười có năng lực, kinh nghiệm công tác bồi dư​ỡng.
GV nên bồi dưỡng theo chuyên đề, có giáo án nghiêm túc. 
GV bồi dưỡng cần giao việc cho HS, rèn cho cho sinh tính tự học, tự nghiên cứu.

Tổ chức thi học sinh giỏi thành phố cấp THCS dự kiến 3/2021. 

Đề thi HSG năm nay sẽ giảm tính hàn lâm tăng tính thực tiễn và chỉ thi trong vòng 120’.
7. Công tác phụ đạo HS yếu - kém:

Sau khi có kết quả cảu bài kiểm tra, giáo viên cần lập danh sách số học sinh yếu ở lớp mình phụ trách.
Phân tích nguyên nhân yếu kém ở từng em, từ đó có biện pháp khắc phục hợp lý và có hiệu quả.
Chủ động gặp phụ huynh trao đổi về việc học tập của HS, cùng với phụ huynh tìm biện pháp khắc phục.
Lập kế hoạch phụ đạo học sinh yếu ở giờ tăng tiết.
8. Tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp Quận, thành phố:
9. Công tác kiểm tra, đánh giá giáo viên:

Kết hợp với PGD, BGH tổ chức.
Việc dự giờ các đồng nghiệp nhằm trao đổi rút kinh nghiệm.

Dự giờ không phải đánh giá giáo viên dạy như thế nào mà phải xem học sinh tiếp thu được gì, rèn cho học sinh năng lực gì, cách tổ chức dạy học của giáo viên.

10. Các hoạt động chuyên môn, phong trào khác …..:
Thi lại:
Nhà trường, GV cần phải cho HS biết về các quy chế xếp loại, thi lại.
Phải có đề cương ôn tập cho việc thi lại. 
Đề thi phải có thang điểm. 
Đề thi phải bảo đảm tính chính xác, bảo mật, đúng nội dung ôn tập và vừa sức.
Việc chấm thi phải nghiêm túc, tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc chấm, đảm bảo công bằng.
Thời gian biểu năm học (dự kiến):
Học kỳ 1: 18 tuần từ 07/09/2020 đến 10/01/2021.
Kiểm tra học kỳ 1:
Học kỳ 2: 17 tuần từ 11/01/2021 đến 23/05/2021
Nghỉ Tết Âm lịch: 
Kiểm tra học kỳ 2: (mỗi Phòng GDĐT tổ chức kiểm tra học kỳ cho cấp lớp trong thời gian không quá 2 tuần).
IV. Chỉ tiêu phấn đấu:

Chất lượng bộ môn: Giảm tỷ lệ học sinh yếu môn Hóa xuống dưới 10%.
Học sinh Giỏi Quận/TP: 1HS  
Mỗi trường phải có 1 đề tài về STEM trong 1 học kỳ
Mỗi giáo viên có 1 bài trên tài khoản trường học kết nối.
Giáo viên giỏi cấp trường : Cô Hà 
Giáo viên thi dạy học steam và tích hợp : Thầy Đạt 
V. Kế hoạch hoạt động theo từng tháng:
	Thời gian
	Nội dung

	Tháng 8+9/2020
	- Tập huấn, bồi dưỡng chương trình GDPT 2018 Thầy Danh , Đạt 
- Lên kế hoạch năm học Cô Yến 
- Nắm lại lý lịch GV, GS

- Dự Họp chuyên môn đầu năm. Triển khai nhiệm vụ năm học mới Phòng Giáo dục 
- Thành lập đội tuyển và tiến hành bồi dưỡng HSG Cô Yến 
- Lên Kế hoạch mua sắm đồ dùng hóa chất: nhóm phối hợp cô Mai
- Thống nhất kế hoạch giảng dạy môn Hóa cho năm học và lịch thực hành hóa 8, 9 : Cả nhóm và cô Mai 
- Thực hiện chuyên đề  dạy làm Bánh dẻo trung thu cho học sinh khối 6 thi đúc bánh ngày 1/10: cả nhóm hóa  

	Tháng

10/2020
	- Chuyên đề I: Trường THCS Lam Sơn
- Họp nhóm bàn kế hoạch giảng dạy , nội dung ra đề thi giữa học kỳ 1, gủi đề thi giữa học kỳ mỗi gv 1 đề theo khối dạy có bảng mô tả và ma trận cho BGH 

- Vô điểm 1 cột 15 phút cuối tháng 10 

	Tháng

11/2020
	- Thi HS giỏi Quận

- Kiểm tra các hoạt động sinh hoạt tổ chuyên môn

- Dự giờ chuyên môn GV

- Chuyên đề II: Trường THCS Hà Huy Tập 
- Ôn tập ra đề ôn thi giữa học kỳ cho học sinh

- Chấm bài thi và trả bài cho học sinh phúc khảo đúng tiến độ 

- Vô điểm  1 cột thi giữa học kỳ , 1 cột miệng 

- Dạy phụ đạo học sinh yếu kém : thầy Đạt , cô Hà 

	Tháng

12/2020
	- Bồi dưỡng HS giỏi HSG cho đội tuyển Quận
- Tiếp phụ đạo học sinh yếu kém 
- Ôn tập thi HKI + thi HKI 

- Ôn tập ra đề ôn thi  học kỳ cho học sinh

- Vô điểm  1 cột điểm 15 phút ( thực hành bazo và muối)

- Coi thi , chấm trả bài thi đúng tiến độ 

	Tháng

1+2/2021
	- Bồi dưỡng HSG Hóa Quận

- Chuyên đề III: Trường THCS Lê Văn Tám
- Thống nhất nội dung thi giữa học kỳ 2, ra đề cương ôn tập cho học sinh 

- Gửi đề  thi giữa học kỳ 2 và đáp án có bảng mô tả và ma trận cho BGH theo khối dạy mỗi giáo viên 1 đề có đáp án 

- Vô điểm 1 cột 15 phút 

- Dạy phụ đạo học sinh yếu kém: thầy Đạt, cô Hà 

	Tháng

3/2021
	- Bồi dưỡng HSG Hóa Quận

- Thi học sinh giỏi cấp thành phố lớp 9

- Chuyên đề IV: Trường THCS Đống Đa
- Thực hiện chuyên đề nhóm: cho học sinh lớp 9 thi làm rượu từ glucozơ có trong tinh bột và trái cây.
- Chấm thi giữa học kỳ và trả bài cho học sinh phúc khảo theo đúng tiến độ.
- Vô điểm 1 cột thi giữa học kỳ, 1 cột miệng

	Tháng

4+5/2021
	- Dự giờ chuyên môn GV
- Thống nhất nội dung ôn tập với quận 

- Giáo viên ra đề cương và ôn tập cho học sinh 
- Ôn tập thi HKII + thi HKII 
- Vô điểm 1 cột thực hành lấy điểm 15 phút bài thực hành hydrocacbon.


	DUYỆT 

HIỆU TRƯỞNG

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)
 

Lý Ái Trân
	TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 9  năm 2020

TỔ/NHÓM TRƯỞNG CHUYÊN MÔN
(Ký và ghi họ tên)

Phạm Hải Yến
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